
Tài liệu làm Kế hoạch sơ tán cá nhân

げキッド逃
Tài liệu làm Kế hoạch sơ tán cá nhânTài liệu làm Kế hoạch sơ tán cá nhân

(Kế hoạch sơ tán khỏi chỗ nguy hiểm do bão hoặc mưa lớn gây ra)(Kế hoạch sơ tán khỏi chỗ nguy hiểm do bão hoặc mưa lớn gây ra)

位

水

ひ なん  し　じひ なん  し　じ

避難指示避難指示
 (= Hãy sơ tán ngay) (= Hãy sơ tán ngay)

Chuẩn bị đồ mang theo!

Chuẩn bị đồ mang theo!

Mưa rơi nhiều
Mưa rơi nhiều Xem Kế hoạch 

sơ tán cá nhân, 
tìm hiểu về phần bão

Xem Kế hoạch 
sơ tán cá nhân, 

tìm hiểu về phần bão

Tìm hiểu về độ cao 
của mực nước sông
Tìm hiểu về độ cao 
của mực nước sông

Cơn bão 
đã hình thành!

Cơn bão 
đã hình thành!

Xem lại Kế hoạch 
sơ tán cá nhân của mình

Xem lại Kế hoạch 
sơ tán cá nhân của mình Cơn 

bão đã 

hình thành!

Cơn 
bão đã 

hình thành!

Bão có đến gần đây 
không nhỉ?

Bão có đến gần đây 
không nhỉ?

Mưa và gió 

đang mạnh dần lên!Mưa và gió 

đang mạnh dần lên!

Không biết phải 
làm gì!

Không biết phải 
làm gì!

Không biết phải đi sơ tán ở đâu

Không biết phải đi sơ tán ở đâu

Cứu chúng tôi với!
Cứu chúng tôi với!

Nước sông đang dâng lênNước sông đang dâng lên

Đã lánh nạn an toàn

Đã lánh nạn an toàn Tốt quá!
Tốt quá!

Hãy đi lánh nạn!

Hãy đi lánh nạn!

Hãy xem Kế hoạch sơ tán cá nhân và đi sơ tán!

Hãy xem Kế hoạch sơ tán cá nhân và đi sơ tán!

RR

Nơi ở: Họ tên:

Việc làm Kế hoạch sơ tán cá nhân là rất quan trọng để sơ tán khỏi chỗ nguy hiểm do 
bão hoặc mưa lớn gây ra.
Việc làm Kế hoạch sơ tán cá nhân là rất quan trọng để sơ tán khỏi chỗ nguy hiểm do 
bão hoặc mưa lớn gây ra.

Khi có Khi không có
Kế hoạch sơ tán cá nhânKế hoạch sơ tán cá nhân Kế hoạch sơ tán cá nhânKế hoạch sơ tán cá nhân

Kế hoạch sơ tán cá nhân

3 ngày
trước

3 ngày
trước

Nước sông
đã tràn bờ
Nước sông
đã tràn bờ

Bộ tài liệu sơ tánBộ tài liệu sơ tán Tiếng Việt



Khu vực xung quanh đây:

m

nước có thể đã dâng lên đến

Khu vực xung quanh đây:

m

nước có thể đã dâng lên đến

Chuẩn bị những thứ cần thiết khi đi sơ tán

Tìm hiểu về cơn bão

Hãy tìm hiểu cả tình trạng mưa ở khu 
vực thượng nguồn

Mặc quần áo dễ cử động, tiện cho 
việc sơ tán

Sơ tán đến nơi an toàn

Báo cho người quen về mối nguy hiểm

Tìm hiểu mực nước sông

Đã sơ tán được đến nơi an toàn

M
iếng dán い

い
ね
！

 (iine! – Tốt rồi!)

Biết được độ cao của mực nước và chuẩn bị trước khi bão tới.

① 

② 

■
■

Cách sử dụng miếng dán dưới đây ⇩

Hãy dán ở trong nhà!

３３ ４４

Hãy xem Sổ tay hướng dẫn (trang 9) và dán miếng 
dưới đây ⇩ vào Kế hoạch sơ tán cá nhân!

Cấp độ
Cấp độ

Cấp độ
Cấp độ

Sơ tán người 
cao tuổi, v.v. Chỉ thị lánh nạn

Hãy viết lên miếng dán độ cao của 
mực nước.
Dán miếng dán lên độ cao tương 
đương của mực nước.

Đồ đạc quan trọng phải đặt ở chỗ cao hơn miếng dán.
Nếu mực nước cao đến đầu gối thì sẽ khó đi lại.

水
　
位

Hãy nghĩ trước khi bão đến!

Dự báo thời tiết 
“Mưa rơi nhiều”
Dự báo thời tiết 
“Mưa rơi nhiều”

Hãy đi sơ tán!Hãy đi sơ tán!

Hãy xem dự báo thời tiếtHãy xem dự báo thời tiết

Hãy chuẩn bị để đi sơ tánHãy chuẩn bị để đi sơ tán

Tin lưu ý lũ trànTin lưu ý lũ tràn

Thông tin cảnh giác lũ trànThông tin cảnh giác lũ tràn

Thông tin nguy hiểm lũ trànThông tin nguy hiểm lũ tràn

Sơ tán người 
cao tuổi, v.v.
Sơ tán người 
cao tuổi, v.v.

Chỉ thị 
lánh nạn
Chỉ thị 
lánh nạn

Cấp độ cảnh giác 3Cấp độ cảnh giác 3

Cấp độ cảnh giác 4Cấp độ cảnh giác 4

Hãy ở nơi an toàn và cẩn thận chú ý tình hình!Hãy ở nơi an toàn và cẩn thận chú ý tình hình!

Thông tin phát sinh lũ trànThông tin phát sinh lũ tràn

Cấp độ cảnh giác 5Cấp độ cảnh giác 5

Hãy xem thông tin mới nhấtHãy xem thông tin mới nhất

～ Sách hướng dẫn ～

Đảm bảo 
an toàn khẩn cấp
Đảm bảo 
an toàn khẩn cấp

Tất cả chúng ta hãy làm 
Kế hoạch sơ tán cá nhân của mình nhé!
Tất cả chúng ta hãy làm 
Kế hoạch sơ tán cá nhân của mình nhé!

氾濫注意情報氾濫注意情報

氾濫警戒情報氾濫警戒情報

氾濫危険情報氾濫危険情報

高齢者等避難高齢者等避難

避難指示避難指示

氾濫発生情報氾濫発生情報
緊急安全確保緊急安全確保

ひ  なん   し    じひ  なん   し    じ

こう れい しゃ とう  ひ なんこう れい しゃ とう  ひ なん

はんらん  ちゅうい  じょうほうはんらん  ちゅうい  じょうほう

はんらん けい かいじょうほうはんらん けい かいじょうほう

はんらん き  けん じょうほうはんらん き  けん じょうほう

はんらん はっせいじょうほうはんらん はっせいじょうほう

きんきゅうあん ぜん  かく  ほきんきゅうあん ぜん  かく  ほ

Tiếng Việt

Hãy cùng xem và xác nhận ở Sơ đồ cảnh báo lũ lụt nhé

Cách sơ tán

□ Đúng □ Không

Giấy để kiểm tra đánh dấu

Phần trên � là ví dụ.
Hãy cùng xem sơ đồ nhé.

Trên 5m

Dưới 0.5m

3–5m

0.5–3m

Nơi bạn đang sống:

Thời gian 
cần thiết

□Đi bộ □Đi xe đạp
□Đi oto □Đi tàu
□Khác (                     )

□Đi bộ □Đi xe đạp
□Đi oto □Đi tàu
□Khác (                     )

□Đi bộ □Đi xe đạp
□Đi oto □Đi tàu
□Khác (                     )

phút

phút

phút

Nơi sơ tán

A–1

Hãy cùng xác nhận tình trạng của gia đình nhé.A–2

Hãy cùng xác nhận xem đi sơ tán ở đâu nhé.A–3

Sách hướng dẫn P3

Sách hướng dẫn P5

Sách hướng dẫn P7

AA

“避難所” (=Nơi an toàn có thể 
đến lánh nạn) gần đó được ghi 
trên Bản đồ cảnh báo lũ lụt

Nhà người quen, lớp học 
tiếng Nhật, giáo đường, v.v. 
nơi nước không dâng tới

Tòa nhà kiên cố, an toàn 
gần đó, nơi nước không 
dâng tới 

◇ Có “浸水深” (=Độ cao của nước sông gây tràn bờ) là 
khoảng bao nhiêu?

◇ Có “浸水継続時間” (=Thời gian nước sông tràn và 
còn ở trên bờ) là 
khoảng bao nhiêu?

◇ Có phải là “家屋倒壊等氾濫想定区域” (=Khu vực có 
thể nhà cửa bị sập khi nước sông tràn bờ) không?

m

 tiếng

Xe oto

Thú cưng

Thuốc đang dùng

Người cần giúp đỡ khi đi sơ tán

□ Không có □ Có ( )cái

□ Không có □ Có (Loại: )

□ Không có □ Có (Loại: )

□ Không có ai □ Có (Họ tên: )

Nơi ở: Họ tên: 　    　　Ngày viết: Năm　　 Tháng　　 Ngày

Hãy xem thông tin do Cơ quan khí tượng hoặc cơ quan hành chính thành phố đưa ra.

5 – 3 ngày
trước

5 – 3 ngày
trước

2 ngày
trước
2 ngày
trước

12 tiếng
trước

12 tiếng
trước

1 ngày
trước
1 ngày
trước

Kế hoạch sơ tán cá nhân 

5 tiếng
trước
5 tiếng
trước

3 tiếng
trước
3 tiếng
trước

0 tiếng
trước
0 tiếng
trước

Nước sông đang dâng lên

Mưa lớn, nước sông dâng lên, 
nước chảy cả bên cạnh bờ sông

Phát sinh lũ trànPhát sinh lũ tràn

Hình thành cơn bão

Bão đến gần, mưa và gió mạnh lên

Đạt đến Mực nước 
nguy hiểm lũ tràn
Đạt đến Mực nước 
nguy hiểm lũ tràn

Phát Thông báo phát sinh lũ tràn

Phát Thông báo nguy hiểm lũ tràn

Cấp độ cảnh giác 1
Cấp độ cảnh giác 2

Cấp độ cảnh giác 3
Cấp độ cảnh giác 4

Cấp độ cảnh giác 5

Phát Thông tin lưu ý lũ tràn

ｍ

Đạt đến Mực nước 
phán đoán lánh nạn
Đạt đến Mực nước 
phán đoán lánh nạn

Phát Thông báo cảnh giác lũ tràn

ｍ

Tên Trạm đo mực nước

Kế hoạch sơ tán cá nhân

Từ lúc bão hình thành đến 
khi nước sông tràn bờ

Nước sông có thể sẽ tràn bờ

Nước sông tràn bờ

Hiện tại nước sông 
có vẻ sắp tràn bờ

Sách hướng dẫn P9〜11

Thời gian cho đến 
khi nước sông 
tràn bờ và Mức 
độ cảnh giác

○Thông tin bão

○Hướng đi của cơn bão từ giờ 
trở đi

◇

◇

Thông tin lưu ý mưa lớn
(Mưa rơi to, nặng hạt.)
Thông tin lưu ý ngập lụt
(Nước sông dâng lên)

◇

◇

Cảnh báo mưa to 
(Mưa rơi rất to, nặng hạt)
Cảnh báo lũ lụt
(Nước sông dâng lên nhiều, có 
thể tràn bờ)

Đạt đến Mực nước lưu ý lũ tràn

Loại cảnh báo
Màu đen: Thông tin về thời 
tiết, Cảnh báo - Thông tin lưu ý
Màu xanh dương: Thông tin 
mực nước sông ngòi
Màu xanh lục: Thông tin lánh 
nạn

Giấy để kiểm tra đánh dấu

Miếng dán

１

２

３

４

Kế hoạch sơ tán cá nhân

Sách hướng dẫn

１ 2 3 4

Tài liệu cho vào bộ tài liệu sơ tán

Tải tài liệu xuống tại đâyTải tài liệu xuống tại đây

原案作成　鬼怒川・小貝川上流域大規模氾濫に関する減災対策協議会／鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会
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